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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố  

 vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ 

 

 

Thực hiện chỉ đạo theo Thông báo kết luận số 2111/TB-BNN-VP, ngày 

07/4/2022 của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị “Sơ kết 

sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, Thu 

Đông, Mùa 2022 tại Nam bộ” vào ngày 17/3/2022. 

Để chỉ đạo tốt sản xuất cây trồng các mùa vụ trong năm 2022, Cục Trồng 

trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố Đồng 

bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ cần quan tâm một số giải pháp chỉ đạo 

sản xuất như sau: 

1. Giải pháp bảo vệ sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2021 - 2022 

a) Cây lúa 

- Tiếp tục chăm sóc và thu hoạch lúa, thường xuyên theo dõi tình hình 

phát sinh, phát triển dịch hại trên đồng và có kế hoạch phòng trị kịp thời. Cần đề 

phòng lốc xoáy, mưa lớn gây đỗ ngã cho lúa trong giai đoạn đầu mùa mưa và khẩn 

trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín, diện tích rau màu đã đến kỳ 

thu hoạch theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế đổ ngã, 

rơi rụng, lúa mọc mầm trên bông làm giảm chất lượng lúa gạo. 

- Theo dõi và kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn trong liên kết sản xuất 

và tiêu thụ nông sản. 

b) Cây ăn quả 

- Đẩy mạnh giảm giá thành sản xuất thông qua tăng cường sử dụng phân 

bón hữu cơ, giảm phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường giải 

pháp tưới nước tiết kiệm,... sản xuất chứng nhận để nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình tiêu thụ các loại trái cây 

trong nước và xuất khẩu để có kế khoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp. 

- Đối với diện tích cây ăn quả trong vùng ảnh hưởng lũ cần gia cố đê bao, 

cống bọng đảm bảo vững chắc ngăn lũ và triều cường. Sử dụng tối đa nguồn vật 

liệu hữu cơ (rơm rạ, cỏ khô, lá khô, …) hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc 

giữ ẩm cho cây. 

- Đối với diện tích trồng mới trong mùa mưa, cần dùng các biện pháp che 

mưa, chắn gió cho cây. 

- Nếu gặp mưa lũ kéo dài, vườn cây dễ bị ngập úng, cần nhanh chóng rút 

hết nước ra ngoài vườn cây, tránh bị ngập úng kéo dài.  
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2. Thực hiện kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2022 

a) Vụ Hè Thu 2022 

- Thời vụ: Thời vụ xuống giống lúa phải tuân thủ nguồn nước cung cấp và 

tình hình diễn biến các đối tượng dịch hại quan trọng. Tiến độ gieo trồng lúa cần 

tập trung, nhanh, gọn để tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới. 

Đối với vùng sản xuất lúa 3 vụ: 

(i) Vùng thượng: các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang. 

Xuống giống tập trung trong 2 đợt: 

+ Đợt 1: cần tập trung xuống giống trong tháng 4: các vùng có nguồn nước 

ngọt sớm từ thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu.  

+ Đợt 2: trong tháng 5: các vùng có nguồn nước ngọt từ sông Tiền, sông 

Hậu và nguồn nước từ mùa mưa. 

(ii) Vùng giữa: các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, một phần Đồng 

Tháp, Tiền Giang. Xuống giống tập trung trong 2 đợt: 

+ Đợt 1: trong tháng 4: các vùng phía Bắc QLI có nguồn nước ngọt sớm từ 

thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu. 

+ Đợt 2: trong tháng 5: các vùng phía Nam QLI có nguồn nước ngọt từ sông 

Tiền, sông Hậu và nguồn nước từ mùa mưa. 

(iii) Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc 

Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. 

+ Xuống giống tập trung 2 đợt trong tháng 4 và tháng 5, khi có nước ngọt tới 

đâu xuống giống đến đó, vùng bị mặn xâm nhập cần rửa mặn trước khi xuống giống. 

+ Một số vùng khó khăn nguồn nước có thể kéo dài thời gian xuống giống 

chậm nhất đến 10 tháng 6. 

Đối với vùng sản xuất lúa 2 vụ: xuống giống vào đầu hoặc giữa tháng 5 và 

kết thúc trong tháng 6. 

- Cơ cấu giống 

+ Nhóm giống lúa chất lượng cao chủ lực xuất khẩu: OM5451, OM6976, 

OM4900, OM7347, OM4218, Đài thơm 8, …  tỉ lệ 55 - 60%. 

+ Nhóm giống thơm, đặc sản: ST20, ST24, ST25, RVT, Nàng Hoa 9, VD 20, 

Jasmine 85, …  tỉ lệ 15 - 20%. 

+ Nhóm giống chất lượng trung bình: IR50404, OM576, ... tỉ lệ <15% . 

+ Nhóm giống lúa Japonica, nếp IR4625, nếp Bè, …  tỉ lệ <10%. 

- Một số lưu ý:  

+ Đối với những vùng đã thu hoạch Đông Xuân xong cần khẩn trương 

tiến hành cài ải, phơi đất, cải tạo mặt băng, vệ sinh đồng ruộng. 

+ Giảm giá thành sản xuất: Giảm lượng giống gieo sạ từ 80 - 100 kg/ha; 

tăng cường sử dụng công cụ sạ bằng máy, sử dụng máy cấy, sạ hàng. Giảm 

lượng phân bón hoá học hợp lý và giảm thuốc bảo vệ thực vật hoá học. 

+ Tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống 

lúa xác nhận, áp dụng 1 phải 5 giảm, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), cơ 

giới hóa các khâu sản xuất, thu hồi rơm, rạ tái sử dụng, ...  

b) Vụ Thu Đông 2022 

- Thời vụ 

+ Vùng thượng (ngập sâu): vùng Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác  
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Long Xuyên gồm: An Giang, Đồng Tháp, Long An; Kiên Giang; thời vụ xuống 

giống vụ Thu Đông trong cơ cấu 3 vụ xuống giống cuối tháng 6 nửa đầu tháng 7, 

kết thúc trước ngày 20 tháng 8. 

+ Vùng giữa (ngập nông): vùng phù sa ngọt Sông Tiền, Sông Hậu gồm: Cần 

Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang với vùng sản xuất 3 vụ, không bị ảnh 

hưởng của ngập lũ, tập trung xuống giống vào đầu tháng 7 và kết thúc ngày 10 

tháng 8. 

+ Vùng ven biển gồm: Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu tập trung 

xuống giống cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, kết thúc ngày 30 tháng 8. 

- Cơ cấu giống 

+ Nhóm giống lúa chất lượng cao chủ lực xuất khẩu: OM5451, OM6976, 

OM18, OM 7347, OM4900, … tỉ lệ 50 - 60% 

+ Nhóm giống lúa thơm, đặc sản: ST20, ST24, ST25, RVT, Nàng Hoa 9, VD 

20, Jasmine 85, ... tỉ lệ 30%. 

+ Hạn chế xuống giống lúa nếp và nhóm giống chất lượng trung bình IR 

50404, OM 576. 

- Một số lưu ý: 

+ Theo dõi diến biến của lũ, bão và tăng cường kiểm soát tình hình sản 

xuất lúa Hè Thu để có kế hoạch cụ thể cho vụ Thu Đông. 

+ Thời vụ lúa Thu Đông lưu ý tính toán thời vụ xuống giống vụ Đông 

Xuân 2022 - 2022 tránh bị hạn, mặn. 

+ Đẩy mạnh giải pháp giảm giá thành sản xuất thông qua giảm lượng 

giống gieo, lượng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học, ... 

+ Ưu tiên sử dụng giống lúa chống chịu với rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn 

lá, bệnh cháy lá, cháy bìa lá và giống có độ cứng cây để hạn chế đổ ngã. 

+ Từ vụ Hè Thu sang Thu Đông cần có thời gian giãn cách và làm đất, vệ 

sinh đồng ruộng, tiêu hủy nguồn sâu bệnh, tiêu hủy rơm rạ hoặc sử dụng các 

hoạt chất phân hủy rơm rạ để hạn chế ngộ độc hữu cơ. 
+ Bổ sung phân bón có chứa canxi và silic giúp cây lúa cứng cây, chống chịu tốt 

với điều kiện mưa bão. 

c) Vụ Mùa 2022 

- Thời vụ 

+ Lúa vụ Mùa và Lúa - Tôm là vùng sản xuất 1 vụ và 2 vụ, nên phải chờ mưa 

nhiều để rửa mặn, đủ nước tưới mới xuống giống để đảm bảo an toàn cho cây lúa. 

+ Lúa mùa một vụ: xuống giống trong tháng 9. 

+ Lúa mùa trên nền Lúa - Tôm:  xuống giống trong tháng 7 và tháng 8. 

- Cơ cấu giống 

+ Đối với vùng sản xuất Lúa - Tôm một vụ/năm nếu thiếu nước tưới trong 

mùa khô như Cà Mau cần sử dụng giống lúa ngắn ngày, có khả năng chị hạn, 

mặn và có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, kết hợp làm mạ cấy rút ngắn 

thời gian sinh trưởng. 

+ Nhón giống chủ lực: Tài Nguyên, Nàng Thơm, ngoài ra còn các giống 

ST20, ST24, ST25, OM4900, VD20, … 

3. Cây rau màu  

- Tùy vào điều kiện đất đai, mùa vụ, hệ thống tưới tiêu, đối tượng cây trồng  
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để xác định biện pháp kỹ thuật thâm canh hợp lý. 

+ Giảm giá thành sản xuất thông qua tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, 

giảm phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường giải pháp tưới nước 

tiết kiệm, cơ giới hoá các khâu trong sản xuất. 

+ Trên đất chuyên màu: chú trọng biện pháp luân canh mùa vụ, thiết kế hệ 

thống tưới hợp lý và bón phân cân đối.  

+ Trên đất chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu: chú trọng hệ thống tưới, 

tiêu nội đồng, đối không để úng cục bộ; Thiết kế liếp trồng thông thoáng, liên vùng 

không có hiện tượng lúa màu đan xen, bón phân cân đối. 

- Thời vụ: Tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng vùng sinh thái để khuyến cáo 

thời vụ xuống giống cho từng loại cây trồng. 

- Cơ cấu giống: Tuỳ vào điều kiện đất đai của mỗi địa phương, định hướng 

theo nhu cầu thị trường, chọn giống phù hợp và hướng dẫn quy trình thâm canh để 

tăng năng suất, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. 

- Chú ý biện pháp phòng trừ hiệu quả một số đối tượng sinh vật gây hại trên 

cây trồng chủ yếu như sau: 

+ Cây sắn: Nhân nhanh giống sắn tốt đã được công nhận cho sản xuất, quản 

lý tốt nguồn giống sạch bệnh cho sản xuất và theo dõi phòng chống hiệu quả bọ 

phấn trắng, tác nhân gây bệnh vi rút khảm lá trên cây sắn. 

+ Cây ngô: Theo dõi và phòng trừ hiệu quả sâu keo mùa thu đang có chiều 

hướng phát triển và lây lan trên các vùng trồng ngô. 

4. Cây công nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo tăng cường đầu tư, áp dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ vào 

sản xuất, tưới tiết kiệm nước, sử dụng giống mới kháng sâu bệnh, thích nghi với sự 

biến đổi khí hậu, sản xuất an toàn và có chứng nhận. Đồng thời thực hiện tốt các 

biện pháp phòng trừ dịch hại cho từng đối tượng cây trồng. 

- Đẩy mạnh tái canh cây cà phê, cây điều bằng giống mới có năng suất cao, 

khả năng kháng sâu bệnh tốt, ... 

5. Cây ăn quả 

- Ra soát lại diện tích cây ăn quả trên địa bàn, không mở rộng diện tích cây 

ăn quả ngoài vùng đã được quy hoạch sản xuất. 

- Đẩy mạnh giám sát, đánh giá, hướng dẫn và cấp mã số vùng trồng, mã số 

cơ sở đóng gói. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, tạo tán, sử dụng hệ thống 

tưới tiết kiệm, sản xuất an toàn, có chứng nhận để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

sản xuất. 

- Tiếp tục củng cố hệ thống đê bao, bờ bao, hạn chế ảnh hưởng của lũ đối 

với vùng sản xuất cây ăn quả.  

- Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất 

khẩu để bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn. 

6. Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa  

- Đối với những vùng khả năng bị hạn hán kéo dài thiếu nước tưới cần 

chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng nước ít hơn, phù hợp với thị trường tiêu thụ như 

ngô, sắn, lạc, vừng, ... hoặc chuyển dịch mùa vụ để tránh thiệt hại do khô hạn. 
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- Vùng có nước tưới khi chuyển đổi sang cây màu có hiệu quả kinh tế cao 

như lạc, vừng, ngô lai, rau đậu các loại,.. cần tập trung đầu tư thâm canh để nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Trên đất lúa chuyển đổi cần quy hoạch bố trí gieo trồng tập trung cùng 

nhóm cây trồng như vùng sản xuất ngô, lạc, vừng, rau đậu các loại,... để dễ điều 

tiết nguồn nước tưới.   

Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ quan tâm chỉ đạo để sản 

xuất cây trồng vụ Hè Thu, vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2022 đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Phòng CLT-CTP; 

- Phòng CCN-CAQ; 

- Lưu: VT, VPPN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Lê Thanh Tùng 
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